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I. Thông tin cá nhân 

	1. Họ và tên : ……………………………………………………………………

	2. Ngày tháng năm sinh: …………………… 3. Giới tính:  Nam (          Nữ (

	4. Dân tộc: …………………………

	5. Trình độ văn hóa: …………………
	     THCS (                          THPT (

	6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………….

	7. Email: ………………………………………………………………………….

	8. Điện thoại: ………………………..……………………………………………

	9. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

	10. Đối tượng ưu tiên(nếu có):……………….…………………………………


II. Thông tin đăng ký học

	1. Tên trường: 
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
	Mã số: CDT2303

	2. Tên ngành học: …………………………
……………………………………………….
	Chuyên ngành: 
…………………………………..

	Trình độ đào tạo:                Trung cấp (                                  Cao đẳng (


………..,ngày…… tháng……năm….…

                                                                                                         NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1. Danh mục ngành đào tạo trình độ Trung cấp 
	Stt
	Tên ngành học
	Chuyên ngành đào tạo
	Tên tiếng Anh
	Trình độ

	1
	Hội họa
	Hội họa
	Painting
	Trung cấp

	2
	Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
	Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
	Performing arts of traditional dance
	Trung cấp

	3
	Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

 
	- Đàn Bầu

- Sáo

- Đàn tranh

- Đàn tam thập lục
- Đàn Nguyệt
- Đàn Tỳ Bà
	Traditional instruments performer
	Trung cấp

	4
	Biểu diễn nhạc cụ phương Tây


	- Ghi ta

- Trống
	Western instruments performer
	Trung cấp

	5
	Organ
	Organ
	Organ
	Trung cấp

	6
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc
	Vocal training
	Trung cấp

	7 
	Violin
	Violon
	Violon
	Trung cấp

	8
	Piano
	Piano
	Piano
	Trung cấp


2. Danh mục ngành đào tạo trình độ Cao đẳng 

	Stt
	Tên ngành học
	Chuyên ngành đào tạo
	Tên tiếng Anh
	Trình độ

	1
	Hội họa
	Hội họa
	Painting
	Cao đẳng

	2
	Diễn viên Múa
	Diễn viên Múa
	Dancer
	Cao đẳng

	3
	Biên đạo Múa
	Biên đạo Múa
	Choreographer
	Cao đẳng

	4
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc
	Vocal training
	Cao đẳng

	5
	Quản lý văn hóa
	Quản lý văn hóa
	Cultural management
	Cao đẳng

	6
	Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

 
	- Đàn Bầu

- Sáo

- Đàn tranh

- Đàn tam thập lục 

- Đàn Nguyệt

- Đàn Tỳ Bà
	Traditional instruments performer
	Cao đẳng

	7
	Biểu diễn nhạc cụ Phương tây


	- Ghi ta

- Trống

- Đàn phím điện tử
	Western instruments performer
	Cao đẳng








